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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2024 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-SYT ngày 18/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Lai 

Châu về phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh 

Sởi năm 2024 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI 

TỪ NĂM 2019 ĐẾN THÁNG 5/2024 

 

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BỆNH SỞI 

- Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh Sởi trên địa bàn; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo 

tình hình dịch bệnh Sởi; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm công tác 

phòng, chống dịch bệnh Sởi có thể xảy ra. 

- Chủ động triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào 

sự kiện để phát hiện sớm ngay từ các ca bệnh đầu tiên tại cơ sở y tế, cộng đồng, 

trường học để xử lý kịp thời, hạn chế lây lan rộng trong cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng chế độ báo cáo bệnh 

truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

- Kết quả giám sát: Từ năm 2019 đến tháng 5/2024, tình hình dịch bệnh 

Sởi trên địa bàn huyện được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch, vụ dịch Sởi xảy 

ra, không có trường hợp tử vong do bệnh Sởi. 

II. CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH SỞI 

- Năm 2019: Tỷ lệ tiêm Sởi đơn: 1.007/1.099, đạt 91,6%; tỷ lệ tiêm Sởi -

Rubella: 1.029/1.082, đạt 95,1%. 

- Năm 2020: Tỷ lệ tiêm Sởi đơn: 920/1.004, đạt 91,6%; tỷ lệ tiêm Sởi -

Rubella: 1.019/1.072 đạt 95,5%. 

- Năm 2021: Tỷ lệ tiêm Sởi đơn: 877/954, đạt 91,9%; tỷ lệ tiêm Sởi -

Rubella: 923/971, đạt 95%. 
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- Năm 2022: Tỷ lệ tiêm Sởi đơn: 813/822, đạt 98,9%; tỷ lệ tiêm Sởi -

Rubella: 872/898, đạt 97,1%. 

- Năm 2023: Tỷ lệ tiêm Sởi đơn: 503/877, đạt 57,3%; tỷ lệ tiêm Sởi - 

Rubella: 826/867, đạt 95,3%. 

- Trong 5 tháng đầu năm 2024: Tỷ lệ tiêm Sởi: 151/1.008, đạt 15,0%; tỷ lệ 

tiêm Sởi - Rubella: 369/1.008, đạt 36,6%. 

III. TÌNH HÌNH BỆNH SỞI 

- Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây lan dễ 

dàng khi người nhiễm bệnh thở, ho hoặc hắt hơi. Sởi có thể gây bệnh nặng, 

biến chứng và thậm chí tử vong. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh Sởi nhưng 

phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh Sởi lây nhiễm qua đường hô hấp và sau đó lây 

lan khắp cơ thể. Các triệu chứng bao gồm sốt cao, ho, sổ mũi và phát ban khắp 

cơ thể. Tiêm vắc-xin là cách tốt nhất để ngăn ngừa mắc bệnh Sởi hoặc lây bệnh 

sang người khác.  

- Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác giám sát các 

bệnh truyền nhiễm và công tác tiêm chủng nói chung và bệnh Sởi nói riêng. 

Việc gián đoạn cung cấp dịch vụ tiêm chủng và giảm tỷ lệ tiêm chủng do ảnh 

hưởng của Đại dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ cao tỷ lệ trẻ em dễ mắc các bệnh 

có thể phòng ngừa được bằng vắc xin trong đó có bệnh Sởi, dẫn tới nguy cơ cao 

khả năng bùng phát dịch Sởi và đặc biệt trẻ em chưa được tiêm chủng có thể 

mắc bệnh và tử vong do Sởi. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Giảm tối đa tỷ lệ mắc do bệnh Sởi, bảo đảm phát hiện sớm ca bệnh, 

chùm ca bệnh, ổ dịch, xử lý kịp thời không để bùng phát, lây lan trong cộng 

đồng, cơ sở y tế và hạn chế tối đa số ca nặng và tử vong. Chủ động, chuẩn bị sẵn 

sàng các điều kiện để ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh phát sinh 

tại địa phương. 

- Bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng bệnh Sởi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% ổ dịch, chùm ca bệnh được phát hiện, xử lý kịp thời, không để bùng 

phát lây lan trong cộng đồng, cơ sở y tế; hạn chế tối đa số ca nặng và tử vong. 

- 100% các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh Sởi được điều tra, lấy mẫu xét 

nghiệm theo quy định. 

- Phấn đấu tiêm vét, tiêm bù ≥ 90% số đối tượng chưa được tiêm mũi Sởi. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành 
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- Chỉ đạo tổ chức triển khai sớm, kịp thời, hiệu quả kế hoạch, phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Sởi 

trên cơ sở theo dõi chặt chẽ, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và 

tại địa phương để triển khai các biện pháp chuyên môn hiệu quả. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng các phương 

án ứng phó với các tình huống về dịch bệnh Sởi; củng cố, nâng cao năng lực của 

hệ thống phòng, chống dịch các tuyến, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số và huy động sự 

tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội 

trong công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương huy động hiệu 

quả các nguồn lực để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi. 

- Củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm đến cơ sở. Tăng cường nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động y tế dự 

phòng và y tế cơ sở; đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, nơi tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

2. Chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Công tác giám sát, kiểm soát bệnh  

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên phân tích, 

đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm 

công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. 

- Chủ động công tác giám sát, triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên, 

giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng, trường 

học và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế trường 

hợp bệnh nặng, tử vong.  

- Thực hiện sớm, kịp thời các hoạt động đáp ứng với bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

- Tổ chức thường trực dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch xảy ra. 

- Điều tra, xác minh, chỉ đạo chống dịch, triển khai các biện pháp khống 

chế dịch bệnh. 

2.2. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh 

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn huyện. 

+ Dự kiến tổng đối tượng: 319 người (đối tượng chưa được tiêm của năm 

2018 đến năm 2023). 

+ Dự kiến tổng vắc xin: 350 liều. Bơm 0,5ml: 351 cái, bơm 5ml 40 cái, 

hộp an toàn 4 cái. 
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+ Dự kiến thời gian triển khai: Bắt đầu từ tháng 7/2024. 

+ Địa điểm triển khai: 14/14 xã, thị trấn. 

+ Phạm vi, hình thức triển khai: lồng ghép trong chương trình tiêm chủng 

thường xuyên hàng tháng. 

(Có Phụ lục I chi tiết đính kèm) 

- Kinh phí thực hiện: 20.105.001 đồng (Hai mươi triệu, một trăm linh năm 

nghìn, không trăm linh một đồng).  

(Có Phụ lục II chi tiết đính kèm) 

2.3. Công tác xét nghiệm  

- Thực hiện bảo đảm chỉ định về lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu để chẩn đoán xác định các trường hợp nghi mắc. 

- Thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý, vận chuyển mẫu bệnh 

phẩm xét nghiệm. 

2.4. Công tác điều trị 

- Cập nhập và triển khai kịp thời các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, 

chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc 

bệnh; sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị… bảo đảm công tác thu dung, cấp 

cứu, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để 

lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh. 

3. Công tác truyền thông 

- Chủ động cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo 

phòng, chống dịch bệnh tới các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đẩy mạnh tuyên 

truyền qua hệ thống truyền thông cơ sở và các kênh truyền thông phù hợp trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, internet... 

- Tăng cường truyền thông về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vắc xin trong 

việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông đặc thù, phù hợp với tình 

hình dịch bệnh tại địa phương. 

4. Công tác hậu cần 

Thường xuyên rà soát để bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh 

phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống 

dịch bệnh Sởi tại địa phương. 

5. Công tác thống kê báo cáo 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng chế độ báo cáo bệnh 

truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác cho công tác 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch phòng chống bệnh Sởi 

trên địa bàn. Căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo kịp thời công 

tác phòng chống dịch, giữ mối liên hệ với các ban, ngành liên quan theo dõi chặt 

chẽ tình hình bệnh Sởi trên địa bàn.  

- Tổng hợp các thông tin về tình hình dịch bệnh Sởi theo hướng dẫn tại Bộ 

công cụ ban hành theo Công văn số 799/VSDTTƯ-BTN ngày 05/6/2024 của 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc đánh giá nguy cơ và xây dựng kế 

hoạch phòng, chống dịch Sởi. 

- Tăng cường thực hiện giám sát diễn biến tình hình bệnh Sởi, giám sát, 

phát hiện sớm các trường hợp nghi nghờ mắc, mắc bệnh Sởi tại các cơ sở y tế và 

tại cộng đồng, đáp ứng ngay từ những ca bệnh đầu tiên, không để lây lan và 

bùng phát thành dịch, kịp thời lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Lai Châu xét nghiệm chẩn đoán xác định; quản lý tốt ca bệnh (nếu có) và xử lý 

không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

- Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để kịp thời tham mưu cho Sở Y tế ban 

hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch đáp 

ứng với các tình huống của dịch bệnh. 

- Triển khai thực hiện tiêm chủng mở rộng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin 

Sởi, Sởi - Rubella theo hướng dẫn Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện sằn 

sàng hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp phòng chống khi có 

tình huống xảy ra. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn. 

- Có phương án thu dung, điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và 

phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh, bố trí khu phòng 

cách ly theo quy định. 

- Thông báo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh Sởi 

đến khám, điều trị cho các đơn vị dự phòng để phối hợp điều tra và có biện pháp 

xử lý kịp thời không để lây lan, bùng phát. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn, không để người dân hoang mang lo lắng hoặc chủ quan 

trong công tác phòng chống bệnh Sởi; phổ biến cách làm hay, gương điển hình 

trong công tác phòng, chống bệnh Sởi. 
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- Phối hợp với ngành Y tế, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền, vận động người dân, gia đình có trẻ nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng 

tham gia tiêm chủng đầy đủ đúng lịch để phòng bệnh hiệu quả bằng vắc xin. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh 

Sởi trong trường học. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thực hiện tốt công 

tác y tế học đường triển khai tiêm vắc xin Sởi khi học sinh tựu trường. 

- Tuyên truyền cho giáo viên, học sinh cán bộ nhân viên trong nhà trường 

về các biện pháp phòng chống bệnh Sởi trong nhà trường; khuyến khích học sinh 

tham gia vào các hoạt động phòng chống bệnh Sởi tại trường học, cộng đồng. 

- Thông tin kịp thời các trường hợp bệnh Sởi trong trường học với ngành 

Y tế để phối hợp xử lý dịch kịp thời. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể của huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo và 

triển khai công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn huyện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội huy động lực lượng tham 

gia vào công tác phòng chống bệnh Sởi. 

- Phối hợp với ngành Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hoá, Thể thao và Truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, vận động Nhân dân chủ động đến các cơ sở Y tế khi có 

dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống 

bệnh Sởi tại cộng đồng. 

- Tổ chức phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường thu gom rác thải 

phòng chống bệnh Sởi. 

- Tổng hợp công tác phòng chống dịch trên địa bàn để báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 



Phụ lục I 

DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      /6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè) 

 

TT Xã, Thị trấn 
Diện đối tượng 

rà soát  

Dự kiến đối 

tượng sót chưa 

tiêm vắc xin 

phòng Sởi 

(người) 

Nhu cầu vắc 

xin sởi (liều) 

Bơm kim 

tiêm 0,5 ml 

(cái) 

Bơm kim 

tiêm 5 ml 

(cái) 

HAT (cái) 

1 Thị trấn  

Năm 2018 đến 

năm 2023 

9 10 10 1 0 

2 Bum Nưa 10 10 10 1 0 

3 Pa Vệ Sủ 25 30 30 4 1 

4 Bum Tở 28 30 30 4 1 

5 Can Hồ 8 10 10 1 0 

6 Nậm Khao 9 10 10 1 0 

7 Mường Tè  10 10 10 1 0 

8 Pa Ủ  40 40 40 5 1 

9 Mù cả 15 20 20 2 0 

10 Ka Lăng 15 20 20 2 0 

11 Thu Lũm  11 10 10 1 0 

12 Tà Tổng 100 110 111 13 1 

13 Vàng San 19 20 20 2 0 

14 Tá Bạ 20 20 20 2 0 

Tổng 319 350 351 40 4 
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Phụ lục II 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG TIÊM BÙ, TIÊM VÉT CHO ĐỐI TƯỢNG CHƯA ĐƯỢC TIÊM SỞI 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /6/2024 của Ủy ban nhân huyện Mường Tè) 

 

STT  Nội dung   Quy cách  
 Đơn 

vị tính  

 Năm 2025  

 Ghi chú   Số 

lượng  
 Đơn giá   Thành tiền  

A  B   C   D  1 2  3 = 1x2    

   Tổng kinh phí          20.105.001   

I  Mua vắc xin phòng bệnh Sởi          4.421.978   

   Vắc xin Sởi  10liều/lọ Liều 319 13.862 4.421.978   

II  Vật tư tiêm chủng          1.109.523   

1  Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml  Túi 01 chiếc Cái 351 983 345.033   

2  Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng  50 chiếc/01 kiện Cái 4 16.500 66.000   

3  Bơm tiêm tự khóa K1-0,5ml 
Hộp 100 cái x 

24 hộp/kiện 
Cái 351 1.990 698.490   

III  Vận chuyển vắc xin          4.787.500   

2.2.1  Vận chuyển vắc xin từ tỉnh về huyện          1.625.000   

  

 Dự kiến vận Chuyển vắc xin: Từ Lai Châu - 

Mường Tè (130km x 2 lượt/ chuyến x 1 chuyến 

x 0,25 (định mức xăng xe ô tô )  

  Lít 65 25.000 1.625.000   

2.2.2  Vận chuyển vắc xin từ huyện xuống xã          3.162.500   
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Dự kiến vận Chuyển vắc xin: TT Y tế Mường 

Tè đến Nậm Khao, Tà Tổng, xã Mường Tè, Pa 

Ủ (105 km*2 lươt/1 chuyến x 1 chuyến x 

0,25(định mức xăng xe ô tô)  

  Lít 53 25.000 1.312.500   

  

Dự kiến vận Chuyển vắc xin:TTYT Mường Tè 

đến PKĐK KV Mường Tè, Mù cả, Tá bạ, Ka 

lăng, Thu lũm (148 km*2 lượt/1 chuyến x 1 

chuyến x 0,25 (định mức xăng xe ô tô)  

  Lít 74 25.000 1.850.000   

IV Chi giám sát, hỗ trợ          9.786.000   

  
Tuyến huyện: 2 người/ xã x 2 ngày x 12 xã x 1 

lượt  
            

  
- Tiền phụ cấp công tác phí: 2 ngày/xã x 02 

người/xã x 12 xã x 1lượt 
  Người   48     120.000     5.760.000    

  
- Tiền thuê phòng nghỉ: 1 đêm /xã x 02 

người/xã x 12 xã x 1 lượt 
  Đêm   24     120.000     2.880.000    

  
 - Tiền đi lại : 02 người/ xã x 12 xã x Số km x 

1.000 đ 
  Km  1.146      1.000     1.146.000    
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